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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	Số: 2106/QĐ-UBND
	Quảng Ninh, ngày 24 tháng 6 năm 2020


 
QUYẾT ĐỊNH
V/V CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Theo đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 2894/TTr-SGTVT ngày 19 tháng 6 năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải (có danh mục thủ tục hành chính kèm theo).
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giao thông Vận tải căn cứ danh mục, nội dung thủ tục hành chính đã được công bố, cung cấp nội dung thủ tục hành chính cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; phối hợp với Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh xây dựng để phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính chi tiết, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 để tin học hóa việc giải quyết thủ tục hành chính.
Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
	 
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Đặng Huy Hậu


 
PHỤ LỤC I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2106/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh)
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (06 TTHC)
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí
	Căn cứ pháp lý
	Hình thức thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích
	Hình thức thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

	
	
	
	
	
	
	Tiếp nhận hồ sơ
	Trả kết quả

	I
	LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ (06 TTHC)
	LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ (06 TTHC)
	LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ (06 TTHC)
	LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ (06 TTHC)
	 
	 
	 

	1
	Đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp
	Không quá 03 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long)
	135.000 đồng/ lần.
	- Luật Giao thông đường bộ;

- Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017;

- Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng;

- Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe.

- Quyết định số 2592/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2019 của Bộ Giao thông Vận tải.
	Có
	Có

	2
	Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp
	Không quá 03 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long)
	135.000 đồng/ lần.
	- Luật Giao thông đường bộ;

- Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017;

- Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng;

- Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe.

- Quyết định số 2592/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2019 của Bộ Giao thông Vận tải.
	Có
	Có

	3
	Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp
	Không quá 03 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long)
	135.000 đồng/ lần.
	- Luật Giao thông đường bộ;

- Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Thông tư 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017;

- Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng;

- Quyết định số 2592/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2019 của Bộ Giao thông Vận tải
	Có
	Có

	4
	Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam
	Không quá 03 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long)
	135.000 đồng/ lần.
	- Luật Giao thông đường bộ;

- Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 ngày 20/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Thông tư 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017;

- Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng;

- Quyết định số 2592/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2019 của Bộ Giao thông Vận tải
	Có
	Có

	5
	Cấp mới Giấy phép lái xe
	Không quá 08 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch.
	Cơ sở đào tạo lái xe
	- Lệ phí cấp GPLX: 135.000 đồng/lần.

- Phí sát hạch lái xe: + Đối với thi sát hạch lái xe mô tô (hạng xe A1, A2, A3, A4): sát hạch lý thuyết: 40.000đ/ lần; sát hạch thực hành: 50.000đ/ lần. + Đối với thi sát hạch lái xe ô tô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F): sát hạch lý thuyết: 90.000đ/lần; sát hạch trong hình: 300.000 đ/lần; sát hạch trên đường giao thông công cộng: 60.000 đ/lần.
	- Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 8/10/2019 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017;

- Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng;

- Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe.

- Quyết định số 2592/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2019 của Bộ Giao thông Vận tải
	Không
	Có

	6
	Cấp lại giấy phép lái xe
	Không quá 8 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch.
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long)
	- Lệ phí cấp GPLX: 135.000 đồng/lần. 

- Phí sát hạch lái xe: + Đối với thi sát hạch lái xe mô tô (hạng xe A1, A2, A3, A4): sát hạch lý thuyết: 40.000đ/ lần; sát hạch thực hành: 50.000đ/ lần. + Đối với thi sát hạch lái xe ô tô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F): sát hạch lý thuyết: 90.000đ/lần; sát hạch trong hình: 300.000 đ/lần; sát hạch trên đường giao thông công cộng: 60.000 đ/lần.
	- Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 8/10/2019 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017;

- Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng;

- Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe.

- Quyết định số 2592/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2019 của Bộ Giao thông Vận tải
	Có
	Có


 

PHỤ LỤC II
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)
	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên văn bản quy định
	Ghi chú

	 
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (02 TTHC)
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (02 TTHC)
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (02 TTHC)
	 

	 
	LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY, HÀNG HẢI (02)
	LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY, HÀNG HẢI (02)
	 
	 

	1
	 
	Chấp thuận tiếp tục sử dụng đối với công trình đường thủy nội địa hết tuổi thọ thiết kế
	- Thông tư số 01/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ Giao thông Vận tải;

- Quyết định số 192/QĐ-BGTVT ngày 28/11/2019 của Bộ Giao thông Vận tải.
	 

	2
	 
	Chấp thuận vị trí đổ chất nạo vét trên bờ đối với hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
	
	 


 

